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ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG THÁI HÒA

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở,  HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 
LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP THUỘC

 THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG THÁI HÒA 
(Kèm Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /7/2025 của UBND phường Thái Hòa)

I. LĨNH VỰC NHÀ Ở:

TT Số hồ sơ 
TTHC Tên TTHC Thời hạn 

giải quyết
Địa điểm, cách thức 

thực hiện
Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

1 1.012888
Công nhận Ban 
quản trị nhà 
chung cư

07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua dịch vụ bưu 
chính đến Trung tâm Phục 
vụ hành chính công cấp 
xã;
- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ 
công trực tuyến một phần 
trên Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh tại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn

Không

- Quyết định số 903/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ xây dựng về việc về 
việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, 
liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, 
thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp, thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của bộ xây dựng;

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp 
xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 cấp và phân cấp 
cho chính quyền địa phương.
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II. LĨNH VỰC HÀNG HẢI - ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA:

TT Số hồ sơ 
TTHC Tên TTHC Thời hạn 

giải quyết
Địa điểm, cách thức thực 

hiện
Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý

1

2.001215 Đăng ký  
phương tiện 
hoạt động vui 
chơi, giải trí 
dưới nước lần 
đầu 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã;
- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ 
công trực tuyến một phần 
trên Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính 
tỉnh tại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn

Không
- Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 

05/6/2019 của Chính phủ Quy định về 
quản lý hoạt động của phương tiện Phục 
vụ vui chơi giải trí dưới nước;

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 
23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 
48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ về việc quy định quản lý hoạt 
động của phương tiện Phục vụ vui chơi, 
giải trí dưới nước;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2 2.001214

Đăng ký lại 
phương tiện 
hoạt động vui 
chơi, giải trí 
dưới nước 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã;
- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ 
công trực tuyến một phần 

Không

- Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 
05/6/2019 của Chính phủ Quy định về 
quản lý hoạt động của phương tiện Phục 
vụ vui chơi giải trí dưới nước;

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 
23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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trên Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính 
tỉnh tại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn

sung một số điều Nghị định số 
48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ về việc quy định quản lý hoạt 
động của phương tiện Phục vụ vui chơi, 
giải trí dưới nước;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

3 2.001212

Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 
hoạt động vui 
chơi, giải trí 
dưới nước 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã;
- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ 
công trực tuyến một phần 
trên Cổng Dịch vụ công 
quốc giatại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 
05/6/2019 của Chính phủ Quy định về 
quản lý hoạt động của phương tiện Phục 
vụ vui chơi giải trí dưới nước;

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 
23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 
48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ về việc quy định quản lý hoạt 
động của phương tiện Phục vụ vui chơi, 
giải trí dưới nước;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
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4 2.001211

Xóa đăng ký 
phương tiện 
hoạt động vui 
chơi, giải trí 
dưới nước 

02 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua dịch vụ bưu chính đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã;
- Nộp hồ sơ qua Dịch vụ 
công trực tuyến một phần 
trên Cổng Dịch vụ công 
quốc giatại địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 
05/6/2019 của Chính phủ Quy định về 
quản lý hoạt động của phương tiện Phục 
vụ vui chơi giải trí dưới nước;

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 
23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 
48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ về việc quy định quản lý hoạt 
động của phương tiện Phục vụ vui chơi, 
giải trí dưới nước;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5 2.001217

Thủ tục đóng, 
không cho 
phép hoạt động 
tại vùng nước 
khác không 
thuộc vùng 
nước trên tuyến 
đường thủy nội 
địa, vùng nước 
cảng biển hoặc 
khu vực hàng 

02 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh Nghệ 
An;
- Nộp hồ sơ qua Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 
05/6/2019 của Chính phủ về việc quy 
định quản lý hoạt động của phương tiện 
Phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 
23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 
48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ về việc quy định quản lý hoạt 
động của phương tiện Phục vụ vui chơi, 
giải trí dưới nước;
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hải, được đánh 
dấu, xác định vị 
trí bằng phao 
hoặc cờ hiệu có 
màu sắc dễ 
quan sát 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

6 2.001218

Công bố mở, cho 
phép hoạt động 
tại vùng nước 
khác không 
thuộc vùng nước 
trên tuyến đường 
thủy nội địa, 
vùng nước cảng 
biển hoặc khu 
vực hàng hải, 
được đánh dấu, 
xác định vị trí 
bằng phao hoặc 
cờ hiệu có màu 
sắc dễ 
quan sát 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh Nghệ 
An;
- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 
05/6/2019 của Chính phủ về việc quy 
định quản lý hoạt động của phương tiện 
Phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 
23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 
48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của 
Chính phủ về việc quy định quản lý hoạt 
động của phương tiện Phục vụ vui chơi, 
giải trí dưới nước;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

7 1.009452

Thỏa thuận 
thông số kỹ thuật 
xây dựng bến 
thủy nội địa 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh 
Nghệ An;

Không

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
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- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

8 1.009453

Thỏa thuận 
thông số kỹ 
thuật xây dựng 
bến khách 
ngang sông, 
bến thủy nội 
địa Phục vụ thi 
công công trình 
chính 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp 
đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh Nghệ 
An;
- Nộp hồ sơ qua Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

9 1.009454
Công bố hoạt 
động bến thủy 
nội địa 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh 
Nghệ An;

Phí thẩm 
tra, thẩm 

định:
100.000 
đồng/lần

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
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- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng - Thông 
tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa và đường sắt.

10 1.009455

Công bố hoạt 
động bến khách 
ngang sông, 
bến thủy nội 
địa Phục vụ thi 
công công trình 
chính 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp 
đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp xã 
tỉnh Nghệ An;
- Nộp hồ sơ qua 
Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Phí thẩm 
tra, thẩm 

định:
100.000 
đồng/lần

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC
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ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội 
địa và đường sắt.

11 1.003658
Công bố lại 
hoạt động bến 
thủy nội địa 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ qua Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Phí thẩm 
tra, thẩm 

định:
100.000 
đồng/lần

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa và đường sắt.

12 1.009444
Gia hạn hoạt 

động cảng, bến 
thủy nội địa

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh 
Nghệ An;

Phí Thẩm tra, 
thẩm định: 

100.000 
đồng/lần.

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
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- Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh  vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

13 1.009447
Công bố đóng 
cảng, bến thủy 

nội địa

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định

- Nộp hồ sơ trực tiếp đến 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công cấp xã tỉnh 
Nghệ An;
- Nộp hồ sơ qua Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia 
(toàn trình) tại địa chỉ: 
http://dichvucong.gov.vn

Không

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ quy định về 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh  vực 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
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